
CÔNG TY TNHH MÁY BƠM HÀ NỘI
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BẢNG GIÁ ĐẦU BƠM EBARA FSA - SQPB
Đầu bơm Ebara FSA và SQPB, nhập khẩu từ nhà máy Ebara Indonesia

Áp dụng từ: 01/10/2026
Đơn vị tính: VNĐ

Giá: Chưa gồm VAT 8%

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty TNHH Máy Bơm Hà Nội xin trân trọng kính chào Quý khách và gửi tới Quý khách bảng giá sản phẩm 
như sau:

TT Model Đơn giá (VNĐ)

FSA - BƠM LY TÂM TRỤC NGANG RỜI TRỤC - ĐẦU BƠM BẰNG GANG, CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG

1 50x40 FSHA 18.190.000
2 65x50 FSHA 18.830.000
3 65x50 FSJA 23.770.000
4 80x65 FSGA 18.630.000
5 80x65 FSHA 20.850.000
6 80x65 FSJA 30.340.000
7 80x65 FSKA 43.850.000
8 100x65 FSKA 52.910.000
9 100x80 FSGA 23.130.000
10 100x80 FSHA 28.160.000
11 100x80 FSJA 32.340.000
12 100x80 FSGCA 34.800.000
13 100x80 FSHCA 36.780.000
14 125x100 FSKA 53.560.000
15 125x100 FSLA 81.200.000
16 125x100 FSJCA 50.490.000
17 150x100 FSKA 85.270.000
18 150x100 FSNA 155.980.000
19 150x125 FSLA 89.450.000
20 150x125 FSHA 46.970.000
21 150x125 FSJA 52.190.000
22 150x125 FSKA 72.560.000
23 200x150 FSJA 78.960.000
24 200x150 FSHA 59.090.000
25 200x150 FSKA 98.570.000
26 200x150 FSLA 143.250.000
27 200x150 FSNA 224.470.000
28 250x200 FSLA 216.500.000
29 250x200 FSNA 308.840.000

SQPB - ĐẦU BƠM TỰ MỒI, CÁNH BƠM BẰNG GANG, LÀM KÍN BẰNG SỢI TÚP

30 50 SQPB 11.380.000
31 80 SQPB 16.780.000
32 100 SQPB 22.940.000
33 150 SQPB 51.470.000

GHI CHÚ

01  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8% 02  Hàng chính hãng Ebara, mới 100%, đầy đủ CO, CQ

03  Giá trên là giá đầu bơm, chưa gồm động cơ và bệ bơm 04  Bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của Ebara

05  Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội 06  Giá áp dụng từ ngày 01/10/2026 đến khi có thông báo mới

07  Liên hệ hotline 096.18.13.114 để được tư vấn chọn bơm 
và báo giá dự án
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Vận chuyển nguồn nước thông minh
maybomhanoi.vn

HOTLINE - ZALO
096.18.13.114

EMAIL
info@maybomhanoi.vn
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THÔNG TIN THANH TOÁN

Tài khoản công ty
CÔNG TY TNHH MÁY BƠM 
HÀ NỘI
110072014
MB, CN Tây Hà Nội, PGD Hà 
Đông

Tài khoản cá nhân
Hoàng Mạnh Cường
0541.000.215748
Ngân hàng Vietcombank

Zalo tư vấn
Quét mã để kết bạn
096.18.13.114
Nhắn tin tư vấn

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026
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